
DƯỚI 17

TT Đơn vị Nam Nữ Vàng Bạc Đồng Tổng

1 Phan Thiết 6 4 8 7 1 16

2 Phú Quý 4 2 3 3 4 10

3 Tánh Linh 5 1 1 1 3

4 Bắc Bình 4 2 1 1 2

5 Hàm T. Nam 2 2 2 3 5

6 La Gi

7 Công an tỉnh

8 Hàm Tân 2

Tổng 23 10 13 13 10 36

TRÊN 18

TT Đơn vị Nam Nữ Vàng Bạc Đồng Tổng

1 Phan Thiết 3 1 3 1 1 5

2 Bắc Bình 1 1 1 1 2

3 La Gi 4 1 1 2

4 Tánh Linh 1 1 1

5 Phú Quý 2 1 2 2

6 Công an tỉnh 2 1 2 3

7 Hàm T. Nam 1

8 Hàm Tân

Tổng 13 4 6 6 3 15

TỔNG CỘNG

TT Đơn vị Nam Nữ Vàng Bạc Đồng Tổng

Nhất Phan Thiết 9 5 11 8 2 21

Nhì Phú Quý 6 3 3 5 4 12

Ba Bắc Bình 5 3 2 1 1 4

Ba Tánh Linh 6 2 1 1 4

4 La Gi 4 1 1 2

5 Hàm T. Nam 2 3 2 3 5

6 Công an tỉnh 2 1 2 3

7 Hàm Tân 2

Tổng 36 14 19 19 13 51

TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG MÔN BƠI LỘI

33

17

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ VIII - 2018
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1 C16/10 15:00 Dưới 17 Nam VL1 100m Tự do 1 Trương Trần Gia Tuyên Phú Quý 2 01:30.03 7 CK-Đ.9

1 C16/10 15:00 Dưới 17 Nam VL1 100m Tự do 2 Lê Minh Nhật Phan Thiết 3 01:14.90 2 CK-Đ.9

1 C16/10 15:00 Dưới 17 Nam VL1 100m Tự do 3 Lê Hồng Công Phú Quý 4 01:19.60 4 CK-Đ.9

1 C16/10 15:00 Dưới 17 Nam VL1 100m Tự do 4 Võ Thành Đạt Hàm Tân 5 01:29.59 6 CK-Đ.9

2 C16/10 15:10 Dưới 17 Nam VL2 100m Tự do 1 Nguyễn Xuân Đạo La Gi 2 01:23.59 5 CK-Đ.9

2 C16/10 15:10 Dưới 17 Nam VL2 100m Tự do 2 Nguyễn Văn Tài Hàm T. Nam 3 01:17.40 3 CK-Đ.9

2 C16/10 15:10 Dưới 17 Nam VL2 100m Tự do 3 Trương Trần Gia Tổng Phan Thiết 4 01:11.40 1 CK-Đ.9

2 C16/10 15:10 Dưới 17 Nam VL2 100m Tự do 4 Nguyễn Thanh Sang Bắc Bình 5 01:31.93 8 CK-Đ.9

3 C16/10 15:30 Trên 18 Nam CK 50m Tự do 1 Trương Công Quyền Phan Thiết 3 00:29.81 Vàng CK-Đ.10

3 C16/10 15:30 Trên 18 Nam CK 50m Tự do 2 Trần Văn Bình La Gi 6 00:30.23 Bạc CK-Đ.10

3 C16/10 15:30 Trên 18 Nam CK 50m Tự do 3 Cáp Kim Lộc Công an tỉnh 1 00:33.04 Đồng CK-Đ.10

3 C16/10 15:30 Trên 18 Nam CK 50m Tự do 4 Phạm Văn Cảm Công an tỉnh 5 00:33.25 4

3 C16/10 15:30 Trên 18 Nam CK 50m Tự do 5 Huỳnh Trọng Vũ La Gi 4 00:33.59 5

3 C16/10 15:30 Trên 18 Nam CK 50m Tự do 6 Nguyễn Văn Tiến Phú Quý 2 00:42.70 6

3 C16/10 15:30 Trên 18 Nam CK 50m Tự do 7 Nguyễn Trọng Ngân Bắc Bình Vắng

5 C16/10 15:40 Dưới 17 Nữ CK 100m Tự do 1 Huỳnh Minh Uyên Phú Quý 4 01:25.24 Vàng

5 C16/10 15:40 Dưới 17 Nữ CK 100m Tự do 2 Lê Ngô Đông Nghi Phan Thiết 2 01:27.86 Bạc

5 C16/10 15:40 Dưới 17 Nữ CK 100m Tự do 3 Phan Thị Kim Ngân Hàm T. Nam 5 01:28.40 Đồng

5 C16/10 15:40 Dưới 17 Nữ CK 100m Tự do 4 Nguyễn Thị Kim Vân Bắc Bình 3 01:30.62 4

6 C16/10 15:50 Dưới 17 Nam CK 50m Ếch 1 Đặng Phước Nguyên Phan Thiết 3 00:39.97 Vàng

6 C16/10 15:50 Dưới 17 Nam CK 50m Ếch 2 Trần Tuấn Kiệt Phan Thiết 6 00:40.90 Bạc

6 C16/10 15:50 Dưới 17 Nam CK 50m Ếch 3 Phùng Ngọc Gia Hòa Phú Quý 5 00:41.51 Đồng

6 C16/10 15:50 Dưới 17 Nam CK 50m Ếch 4 Nguyễn Hoàng Bảo Khang Bắc Bình 1 00:47.08 4

6 C16/10 15:50 Dưới 17 Nam CK 50m Ếch 5 Trương Văn Tín Hàm Tân 2 00:49.13 5

6 C16/10 15:50 Dưới 17 Nam CK 50m Ếch 6 Hồ Minh Chiến Hàm T. Nam 4 01:09.75 6

7 C16/10 16:00 Trên 18 Nữ CK 50m Tự do 1 Nguyễn Thị Thanh Thư Phan Thiết 5 00:37.84 Vàng

Chiều Ngày 16/10: Đợt 01 - 08; Sáng Ngày 17/10: Đợt 09 - 16; Sáng ngày 18/10: Đợt 17-25

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ VII NĂM 2018

DANH SÁCH THI ĐẤU MÔN BƠI LỘI
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7 C16/10 16:00 Trên 18 Nữ CK 50m Tự do 2 Kim Thị Phương Phú Quý 4 00:51.69 Bạc

7 C16/10 16:00 Trên 18 Nữ CK 50m Tự do 3 Trần Thị Lê Bắc Bình 3 00:55.23 3

7 C16/10 16:00 Trên 18 Nữ CK 50m Tự do 4 Nguyễn Phúc Bảo Ngân Hàm T. Nam 2 Vắng

8 C16/10 16:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Tự do 1 Nguyễn Hoàng Bảo Khang Bắc Bình 2 02:54.44 4

8 C16/10 16:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Tự do 2 Hứa Hòa Bắc Bình 2

8 C16/10 16:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Tự do 3 Nguyễn Thanh Sang Bắc Bình 2

8 C16/10 16:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Tự do 4 Nguyễn Trung Hậu Bắc Bình 2

8 C16/10 16:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Tự do 5 Nguyễn Gia Huy Phú Quý 3 02:20.92 Đồng

8 C16/10 16:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Tự do 6 Lê Hồng Công Phú Quý 3

8 C16/10 16:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Tự do 7 Trương Trần Gia Tuyên Phú Quý 3

8 C16/10 16:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Tự do 8 Phùng Ngọc Gia Hòa Phú Quý 3

8 C16/10 16:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Tự do 9 Nguyễn Hoàng Dũng Tánh Linh 4 02:16.38 Bạc

8 C16/10 16:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Tự do 10 Lý Văn Duy Tánh Linh 4

8 C16/10 16:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Tự do 11 Phạm Phú Bảo Tánh Linh 4

8 C16/10 16:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Tự do 12 Lương Hoàng An Tánh Linh 4

8 C16/10 16:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Tự do 13 Trương Trần Gia Tổng Phan Thiết 5 02:08.74 Vàng

8 C16/10 16:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Tự do 14 Lê Minh Nhật Phan Thiết 5

8 C16/10 16:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Tự do 15 Đặng Phước Nguyên Phan Thiết 5

8 C16/10 16:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Tự do 16 Trần Tuấn Kiệt Phan Thiết 5

9 S17/10 8:00 Dưới 17 Nam CK 100m Tự do 1 Trương Trần Gia Tổng Phan Thiết 3 01:10.55 Vàng Đ.1-2

9 S17/10 8:00 Dưới 17 Nam CK 100m Tự do 2 Lê Minh Nhật Phan Thiết 4 01:12.87 Bạc Đ.1-2

9 S17/10 8:00 Dưới 17 Nam CK 100m Tự do 3 Nguyễn Văn Tài Hàm T. Nam 2 01:18.25 Đồng Đ.1-2

9 S17/10 8:00 Dưới 17 Nam CK 100m Tự do 4 Lê Hồng Công Phú Quý 5 01:20.14 4 Đ.1-2

9 S17/10 8:00 Dưới 17 Nam CK 100m Tự do 5 Nguyễn Xuân Đạo La Gi 1 01:24.14 5 Đ.1-2

9 S17/10 8:00 Dưới 17 Nam CK 100m Tự do 6 Võ Thành Đạt Hàm Tân 6 Vắng Đ.1-2

10 S17/10 8:10 Trên 18 Nam CK 50m Tự do 1 3 Đ.3
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Chiều Ngày 16/10: Đợt 01 - 08; Sáng Ngày 17/10: Đợt 09 - 16; Sáng ngày 18/10: Đợt 17-25

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ VII NĂM 2018
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10 S17/10 8:10 Trên 18 Nam CK 50m Tự do 2 4 Đ.3-4

10 S17/10 8:10 Trên 18 Nam CK 50m Tự do 3 2 Đ.3-4

10 S17/10 8:10 Trên 18 Nam CK 50m Tự do 4 5 Đ.3-4

10 S17/10 8:10 Trên 18 Nam CK 50m Tự do 5 1 Đ.3-4

10 S17/10 8:10 Trên 18 Nam CK 50m Tự do 6 6 Đ.3-4

11 S17/10 8:20 Trên 18 Nữ CK 50m Ếch 1 Nguyễn Thị Thanh Thư Phan Thiết 4 00:57.82 Vàng

11 S17/10 8:20 Trên 18 Nữ CK 50m Ếch 2 Trần Thị Lê Bắc Bình 5 00:58.70 Bạc

11 S17/10 8:20 Trên 18 Nữ CK 50m Ếch 3 Kim Thị Phương Phú Quý 2 00:59.23 3

11 S17/10 8:20 Trên 18 Nữ CK 50m Ếch 4 Nguyễn Phúc Bảo Ngân Hàm T. Nam 3 Vắng

12 S17/10 8:30 Dưới 17 Nữ CK 50m Ngửa 1 Đỗ Thị Ngọc Trinh Phan Thiết 3 00:42.97 Vàng

12 S17/10 8:30 Dưới 17 Nữ CK 50m Ngửa 2 Phan Thị Kim Ngân Hàm T. Nam 1 00:46.92 Bạc

12 S17/10 8:30 Dưới 17 Nữ CK 50m Ngửa 3 Nguyễn Thị Kim Vân Bắc Bình 4 00:51.79 Đồng

12 S17/10 8:30 Dưới 17 Nữ CK 50m Ngửa 4 Ng. Ngọc Phương Uyên Phú Quý 2 01:11.18 4

12 S17/10 8:30 Dưới 17 Nữ CK 50m Ngửa 5 Lê Thị Kim Anh Phan Thiết 5 Vắng

13 S17/10 8:40 Dưới 17 Nam VL1 50m Tự do 1 Nguyễn Gia Huy Phú Quý 1 00:32.92 3 Đ.19

13 S17/10 8:40 Dưới 17 Nam VL1 50m Tự do 2 Hồ Minh Chiến Hàm T. Nam 2 Vắng Đ.19

13 S17/10 8:40 Dưới 17 Nam VL1 50m Tự do 3 Hứa Hòa Bắc Bình 3 00:35.34 4 Đ.19

13 S17/10 8:40 Dưới 17 Nam VL1 50m Tự do 4 Võ Thành Đạt Hàm Tân 4 00:37.19 5 Đ.19

13 S17/10 8:40 Dưới 17 Nam VL1 50m Tự do 5 Trần Tuấn Kiệt Phan Thiết 5 00:31.36 1 Đ.19

14 S17/10 8:50 Dưới 17 Nam VL2 50m Tự do 1 Nguyễn Xuân Đạo La Gi 1 Vắng Đ.19

14 S17/10 8:50 Dưới 17 Nam VL2 50m Tự do 2 Trương Trần Gia Tuyên Phú Quý 2 00:40.17 Đ.19

14 S17/10 8:50 Dưới 17 Nam VL2 50m Tự do 3 Trương Trần Gia Tổng Phan Thiết 3 00:32.67 2 Đ.19

14 S17/10 8:50 Dưới 17 Nam VL2 50m Tự do 4 Nguyễn Hoàng Bảo Khang Bắc Bình 4 00:39.97 6 Đ.19

15 S17/10 9:00 Trên 18 Nam CK 50m Ếch 1 Nguyễn Trọng Ngân Bắc Bình 2 00:40.72 Vàng

15 S17/10 9:00 Trên 18 Nam CK 50m Ếch 2 Phạm Văn Cảm Công an tỉnh 3 00:43.99 Bạc

15 S17/10 9:00 Trên 18 Nam CK 50m Ếch 3 Phan Thanh Toàn Phan Thiết 4 00:46.86 Đồng
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15 S17/10 9:00 Trên 18 Nam CK 50m Ếch 4 Nguyễn Đức Phú La Gi 5 00:48.09 4

15 S17/10 9:00 Trên 18 Nam CK 50m Ếch 5 Nguyễn Văn Tiến Phú Quý 1 Vắng

16 S17/10 9:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Hỗn hợp 1 Nguyễn Hoàng Dũng Tánh Linh 3 02:35.14 Vàng

16 S17/10 9:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Hỗn hợp 2 Lý Văn Duy Tánh Linh

16 S17/10 9:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Hỗn hợp 3 Lương Hoàng An Tánh Linh

16 S17/10 9:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Hỗn hợp 4 Đỗ Hồng Minh Tánh Linh

16 S17/10 9:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Hỗn hợp 5 Trương Trần Gia Tổng Phan Thiết 2 02:40.99 Bạc

16 S17/10 9:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Hỗn hợp 6 Lê Minh Nhật Phan Thiết

16 S17/10 9:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Hỗn hợp 7 Ngô Trúc Hoàng Lâm Phan Thiết

16 S17/10 9:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Hỗn hợp 8 Trần Tuấn Kiệt Phan Thiết

16 S17/10 9:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Hỗn hợp 9 Nguyễn Gia Huy Phú Quý 4 02:57.93 3

16 S17/10 9:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Hỗn hợp 10 Lê Hồng Công Phú Quý

16 S17/10 9:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Hỗn hợp 11 Trương Trần Gia Tuyên Phú Quý

16 S17/10 9:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Hỗn hợp 12 Phùng Ngọc Gia Hòa Phú Quý

16 S17/10 9:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Hỗn hợp 13 Nguyễn Hoàng Bảo Khang Bắc Bình Vắng

16 S17/10 9:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Hỗn hợp 14 Hứa Hòa Bắc Bình

16 S17/10 9:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Hỗn hợp 15 Nguyễn Thanh Sang Bắc Bình

16 S17/10 9:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Hỗn hợp 16 Nguyễn Trung Hậu Bắc Bình

17 S18/10 8:00 Dưới 17 Nam CK 100m Ếch 1 Hứa Hòa Bắc Bình 3 01:30.90 Vàng

17 S18/10 8:00 Dưới 17 Nam CK 100m Ếch 2 Đặng Phước Nguyên Phan Thiết 4 01:33.54 Bạc

17 S18/10 8:00 Dưới 17 Nam CK 100m Ếch 3 Phùng Ngọc Gia Hòa Phú Quý 2 01:36.60 Đồng

17 S18/10 8:00 Dưới 17 Nam CK 100m Ếch 4 Nguyễn Văn Tài Hàm T. Nam 5 01:40.51 4

18 S18/10 8:10 Dưới 17 Nam CK 200m Tự do 1 Lê Minh Nhật Phan Thiết 2 02:51.50 Vàng

18 S18/10 8:10 Dưới 17 Nam CK 200m Tự do 2 Lê Hồng Công Phú Quý 4 03:03.91 Bạc

18 S18/10 8:10 Dưới 17 Nam CK 200m Tự do 3 Nguyễn Hoàng Dũng Tánh Linh 3 03:06.28 Đồng

18 S18/10 8:10 Dưới 17 Nam CK 200m Tự do 4 Ngô Trúc Hoàng Lâm Phan Thiết 5 03:08.03 4
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19 S18/10 8:20 Dưới 17 Nam CK 50m Tự do 1 Trần Tuấn Kiệt Phan Thiết 3 00:31.20 Vàng Đ.13-14

19 S18/10 8:20 Dưới 17 Nam CK 50m Tự do 2 Trương Trần Gia Tổng Phan Thiết 4 00:31.27 Bạc

19 S18/10 8:20 Dưới 17 Nam CK 50m Tự do 3 Nguyễn Gia Huy Phú Quý 2 00:36.12 Đồng

19 S18/10 8:20 Dưới 17 Nam CK 50m Tự do 4 Võ Thành Đạt Hàm Tân 1 00:37.69 4

19 S18/10 8:20 Dưới 17 Nam CK 50m Tự do 5 Hứa Hòa Bắc Bình 5 Vắng

19 S18/10 8:20 Dưới 17 Nam CK 50m Tự do 6 Nguyễn Hoàng Bảo Khang Bắc Bình 6 Vắng

20 S18/10 8:30 Dưới 17 Nữ CK 50m Tự do 1 Trần Hoàng Uyển Nhi Phan Thiết 4 00:33.27 Vàng

20 S18/10 8:30 Dưới 17 Nữ CK 50m Tự do 2 Huỳnh Minh Uyên Phú Quý 3 00:37.13 Bạc

20 S18/10 8:30 Dưới 17 Nữ CK 50m Tự do 3 Lê Ngô Đông Nghi Phan Thiết 1 00:38.53 Đồng

20 S18/10 8:30 Dưới 17 Nữ CK 50m Tự do 4 Lê Bá Huyền Trinh Hàm T. Nam 2 00:53.55 4

20 S18/10 8:30 Dưới 17 Nữ CK 50m Tự do 5 Ngô Trúc Hoàng Lam Bắc Bình 5 Vắng

21 S18/10 8:40 Dưới 17 Nam CK 50m Bướm 1 Nguyễn Gia Huy Phú Quý 3 00:41.56 Vàng

21 S18/10 8:40 Dưới 17 Nam CK 50m Bướm 2 Ngô Trúc Hoàng Lâm Phan Thiết 4 00:41.70 Bạc

21 S18/10 8:40 Dưới 17 Nam CK 50m Bướm 3 Trương Văn Tín Hàm Tân 2 Bỏ cuộc

21 S18/10 8:40 Dưới 17 Nam CK 50m Bướm 4 Nguyễn Thanh Sang Bắc Bình 5 Vắng

22 S18/10 8:50 Trên 18 Nam CK 100m Tự do 1 Trần Văn Bình La Gi 2 01:10.62 Vàng

22 S18/10 8:50 Trên 18 Nam CK 100m Tự do 2 Trương Công Quyền Phan Thiết 3 01:13.41 Bạc

22 S18/10 8:50 Trên 18 Nam CK 100m Tự do 3 Cáp Kim Lộc Công an tỉnh 5 01:19.71 Đồng

22 S18/10 8:50 Trên 18 Nam CK 100m Tự do 4 Đỗ Văn Tính Phú Quý 1 Bỏ cuộc

22 S18/10 8:50 Trên 18 Nam CK 100m Tự do 5 Huỳnh Trọng Vũ La Gi 4 Vắng

23 S18/10 9:00 Dưới 17 Nữ CK 50m Ếch 1 Lê Thị Kim Anh Phan Thiết 1 00:45.87 Vàng

23 S18/10 9:00 Dưới 17 Nữ CK 50m Ếch 2 Ng. Ngọc Phương Uyên Phú Quý 5 00:55.15 Bạc

23 S18/10 9:00 Dưới 17 Nữ CK 50m Ếch 3 Lê Bá Huyền Trinh Hàm T. Nam 2 01:08.57 Đồng

23 S18/10 9:00 Dưới 17 Nữ CK 50m Ếch 4 Đỗ Thị Ngọc Trinh Phan Thiết 3 Bỏ cuộc

23 S18/10 9:00 Dưới 17 Nữ CK 50m Ếch 5 Ngô Trúc Hoàng Lam Bắc Bình 4 Vắng

24 S18/10 9:10 Trên 18 Nam CK 100m Ếch 1 Trần Đình Khương Tánh Linh 4 01:37.34 Vàng
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Kiểu

bơi

Số 

lượng
Họ và tên Đơn vị

Ô

bơi
Thành tích 

Thứ 

hạng

Ghi 

chú

Chiều Ngày 16/10: Đợt 01 - 08; Sáng Ngày 17/10: Đợt 09 - 16; Sáng ngày 18/10: Đợt 17-25

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ VII NĂM 2018

DANH SÁCH THI ĐẤU MÔN BƠI LỘI

24 S18/10 9:10 Trên 18 Nam CK 100m Ếch 2 Đỗ Văn Tính Phú Quý 3 01:38.34 Bạc

24 S18/10 9:10 Trên 18 Nam CK 100m Ếch 3 Nguyễn Đức Phú La Gi 2 01:49.40

24 S18/10 9:10 Trên 18 Nam CK 100m Ếch 4 Phan Thanh Toàn Phan Thiết 5 Vắng

25 S18/10 9:20 Dưới 17 PH CK 4x50m TS Tự do 1 Trương Trần Gia Tuyên Phú Quý 3 02:38.05 Vàng

25 S18/10 9:20 Dưới 17 PH CK 4x50m TS Tự do 2 Phùng Ngọc Gia Huy Phú Quý

25 S18/10 9:20 Dưới 17 PH CK 4x50m TS Tự do 3 Huỳnh Minh Uyên Phú Quý

25 S18/10 9:20 Dưới 17 PH CK 4x50m TS Tự do 4 Ng. Ngọc Phương Uyên Phú Quý

25 S18/10 9:20 Dưới 17 PH CK 4x50m TS Tự do 5 Nguyễn Văn Tài Hàm T. Nam 2 03:02.78 Bạc

25 S18/10 9:20 Dưới 17 PH CK 4x50m TS Tự do 6 Hồ Minh Chiến Hàm T. Nam

25 S18/10 9:20 Dưới 17 PH CK 4x50m TS Tự do 7 Phan Thị Kim Ngân Hàm T. Nam

25 S18/10 9:20 Dưới 17 PH CK 4x50m TS Tự do 8 Lê Bá Huyền Trinh Hàm T. Nam

25 S18/10 9:20 Dưới 17 PH CK 4x50m TS Tự do 9 Hứa Hòa Bắc Bình Vắng

25 S18/10 9:20 Dưới 17 PH CK 4x50m TS Tự do 10 Nguyễn Trung Hậu Bắc Bình

25 S18/10 9:20 Dưới 17 PH CK 4x50m TS Tự do 11 Nguyễn Thị Kim Vân Bắc Bình

25 S18/10 9:20 Dưới 17 PH CK 4x50m TS Tự do 12 Ngô Trúc Hoàng Lam Bắc Bình

25 S18/10 9:20 Dưới 17 PH CK 4x50m TS Tự do 13 Trương Trần Gia Tổng Phan Thiết 4 Phạm quy

25 S18/10 9:20 Dưới 17 PH CK 4x50m TS Tự do 14 Phan Quang Huy Phan Thiết

25 S18/10 9:20 Dưới 17 PH CK 4x50m TS Tự do 15 Trần Hoàng Uyển Nhi Phan Thiết

25 S18/10 9:20 Dưới 17 PH CK 4x50m TS Tự do 16 Lê Ngô Đông Nghi Phan Thiết
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